	Biểu số 23-N
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 01 tháng 3 năm sau
	Đơn vị báo cáo:
Doanh nghiệp vận tải, Cảng vụ hàng hải
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng VTDVHH)


THỐNG KÊ TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LAI DẮT
Năm……

	STT
	Tên tàu
	Quốc tịch
	Loại tàu
	Công suất (HP, KW, CV)
	GT
	Cấp tàu
	Giá dịch vụ
	Chủ tàu/Người khai thác
	Loại hình doanh nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	Theo đơn giá
	Theo Lượt tàu
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	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	...., ngày    tháng    năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


